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BTM 

ĐMCT 

ĐTĐ type 2 

FDA 

 

HATT 

MXV 

NTM 

NKF-DOQI  

 

 

RI 

THA 

TNTCK 

Vd 

Vs 

VCTM 

XVM 

: Body Mass Index (Chỉ số khối cơ thể) 

: Bệnh thận mạn 

: Động mạch cảnh trong 

: Đái tháo đường type 2 

: Food and Drug Administration (Cục quản lý Thực phẩm 

và Dược phẩm Hoa Kỳ) 

: Huyết áp tâm thu 

: Mảng xơ vữa 

: Nội trung mạc 
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: Tăng huyết áp 

: Thận nhân tạo chu kỳ 

: Vận tốc đỉnh tâm thu 

: Vận tốc đỉnh tâm trương 

: Viêm cầu thận mạn 

: Xơ vữa mạch 
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